
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10D4 Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thảo Yên ( ĐT 0912838945)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú 

1 0149031161 Âu Vân Anh 30/10/2006 Nữ

2 0116680779 Bùi Quốc Anh 25/08/2006 Nam

3 0116841127 Hà Tú Anh 29/08/2006 Nữ

4 0150499266 Nghiêm Diệp Anh 10/10/2006 Nữ

5 0137060416 Nguyễn Đức Anh 24/11/2006 Nam

6 0116694666 Nguyễn Lê Hồng Anh 08/02/2006 Nữ

7 0142737401 Nguyễn Mỹ Anh 31/08/2006 Nữ

8 3416667666 Triệu Đức Anh 03/02/2006 Nam

9 0144525395 Nguyễn Thị Minh Ánh 13/08/2006 Nữ

10 0116763979 Lê Gia Bảo 30/09/2006 Nam

11 0150293254 Nguyễn Minh Duy 26/08/2006 Nam

12 0116608041 Nguyễn Thùy Dương 02/04/2006 Nữ

13 0132261920 Phạm An Đông 07/09/2006 Nam

14 3716777311 Trần Hải Thu Hà 05/08/2006 Nữ

15 0116777342 Nguyễn Thu Hằng 09/12/2006 Nữ

16 0149232021 Phạm Minh Hằng 14/10/2006 Nữ

17 0148598117 Bùi Đào Đức Hoàng 28/05/2006 Nam

18 0150293520 Đỗ Nguyên Hùng 31/08/2006 Nam

19 0149016233 Nguyễn Khánh Huyền 26/12/2006 Nữ

20 0116759851 Nguyễn Minh Khuê 19/01/2006 Nữ

21 0116762867 Trần Thạch Lâm 19/08/2006 Nam

22 0116643501 Phạm Quang Lân 03/07/2006 Nam

23 0150499102 Dương Tùng Linh 13/07/2006 Nữ

24 0116981686 Phan Phương Linh 05/09/2006 Nữ

25 0149016186 Trần Đỗ Ngọc Linh 13/11/2006 Nữ

26 0150293639 Đặng Trần Vũ Nhật Minh 30/10/2006 Nam

27 0150293585 Nguyễn Đức Minh 25/02/2006 Nam

28 0139805569 Phan Nhật Minh 01/05/2006 Nam

29 0116586890 Phạm Nguyễn Hà My 16/03/2006 Nữ

30 0132258171 Vũ Hà My 31/03/2006 Nữ

31 0148594430 Hoàng Lương Bích Ngọc 07/11/2006 Nữ

32 0141424435 Huỳnh Hồng Ngọc 29/04/2006 Nữ

33 0137060432 Triệu Khắc Nguyên 07/10/2006 Nam

34 0116760282 Đặng Khánh Nhi 12/11/2006 Nữ

35 0116644416 Trần Bảo Nhi 25/03/2006 Nữ

36 0116501468 Vương Thục Nhi 04/05/2006 Nữ

37 0131027934 Chu Nhất Phong 21/03/2006 Nam

38 0150339169 Lê Hồng Phong 04/02/2006 Nam

39 0134714884 Cao Thị Tú Quyên 08/11/2006 Nữ

40 0116682558 Đào Thanh Thảo 16/07/2006 Nữ

41 0150464231 Lê Bá Thế 30/10/2006 Nam

42 0142731647 Trần Đức Tiến 19/08/2006 Nam

43 0137060429 Dương Thùy Trang 10/01/2006 Nữ

44 0116644191 Hoàng Huyền Trang 08/08/2006 Nữ

45 0116777486 Lưu Ngọc Trâm 18/09/2006 Nữ

46 0150339426 Nguyễn Hữu Trung 28/01/2006 Nam

47 0116960962 Nguyễn Thị Hải Yến 04/04/2006 Nữ
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